
Lớp MS Họ và tên Ngày sinh

10A1 1 Đặng Nhiên An 10/02/2009

10A1 2 Nguyễn Ngọc Phương Anh 26/04/2009

10A1 3 Nguyễn Trâm Anh 03/09/2009

10A1 4 Phan Thùy Anh 23/07/2009

10A1 5 Nguyễn Tấn Bảo 20/02/2009

10A1 6 Lâm Nhật Hạ 16/04/2009

10A1 7 Phạm Đoàn Ngọc Hân 29/05/2009

10A1 8 Đinh Sỹ Hoàng 13/01/2009

10A1 9 Đỗ Vĩ Hồng 26/09/2009

10A1 10 Tống Quốc Hùng 21/12/2009

10A1 11 Nguyễn Gia Huy 15/06/2009

10A1 12 Nguyễn Phúc Huy 24/06/2009

10A1 13 Quách Tuấn Khang 07/08/2009

10A1 14 Giang Gia Khánh 05/08/2009

10A1 15 Nguyễn Trần Ngọc Khánh 14/02/2009

10A1 16 Lưu Chính Khiêm 02/09/2009

10A1 17 Đỗ Đăng Khoa 16/06/2009

10A1 18 Bùi Trúc Lam 08/09/2009

10A1 19 Phan Quỳnh Lan 05/06/2009

10A1 20 Trịnh Bỉnh Lâm 16/09/2009

10A1 21 Trần Long 18/03/2009

10A1 22 Hứa Nguyễn Nhật Minh 08/02/2009

10A1 23 Đoàn Nhã My 23/06/2009

10A1 24 Nguyễn Phúc Phương Nam 23/07/2009

10A1 25 Lương Hiểu Nghi 09/07/2009

10A1 26 Bùi Trọng Nghĩa 15/06/2009

10A1 27 Châu Hoàn Bảo Nghiêm 09/01/2009

10A1 28 Võ Tấn Nguyên 17/02/2009

10A1 29 Hoàng Công Thụy Phát 21/09/2009

10A1 30 Lưu Thiên Phát 15/07/2009

10A1 31 Trầm Gia Phát 01/09/2009

10A1 32 Hoàng Minh Phúc 23/06/2009

10A1 33 Phan Lương Quang 10/04/2009

10A1 34 Nguyễn Đông Quân 25/10/2009

10A1 35 Nguyễn Lê Đan Quỳnh 17/03/2009

10A1 36 Trần Truyền Thành 14/09/2009

10A1 37 Tống Hữu Thắng 04/06/2009

10A1 38 Dương Phú Thịnh 09/11/2009

10A1 39 Phan Quốc Thịnh 11/08/2009

10A1 40 Thái Võ Minh Thư 06/04/2009

10A1 41 Lê Dương Hoài Thương 22/06/2009

10A1 42 Lâm Bảo Thy 21/09/2009

10A1 43 Nguyễn Ngọc Tường Vy 18/07/2009

10A1 44 Phạm Hải Yến 09/04/2009
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